
Những điểm nổi bật của Luật
Công đoàn 2024
Ngày 27/11/2024, Quốc hội đã thông qua Luật Công đoàn 2024
thay thế Luật Công đoàn 2012. Luật Công đoàn 2024 sẽ có hiệu
lực thi hành từ ngày 1/7/2025.

Luật Công đoàn 2024 có một số quy định mới, sửa đổi, bổ sung
đáng chú ý khi so sánh với Luật Công đoàn 2012. Cụ thể như
sau:

1. Thành viên Công đoàn Việt Nam

Luật mới lần đầu tiên cho phép người lao động là công dân nước
ngoài làm việc tại Việt Nam theo hợp đồng lao động có thời hạn
từ đủ 12 tháng trở lên được gia nhập và hoạt động công đoàn
tại công đoàn cơ sở tại Việt Nam.

Theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam, đoàn viên công đoàn có một số
quyền riêng như:
(a) Được thông tin, thảo luận, đề xuất và biểu quyết công việc
của tổ chức công đoàn; ứng cử, đề cử, bầu cử cơ quan lãnh đạo
của tổ chức công đoàn; chất vấn cán bộ công đoàn; kiến nghị xử
lý kỷ luật cán bộ công đoàn có sai phạm;
(b) Được công đoàn thăm hỏi, giúp đỡ khi ốm đau, khó khăn,
hoạn nạn; được tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, giải
trí, du lịch do công đoàn tổ chức; đoàn viên ưu tú được ưu
tiên xét vào học tại các trường, lớp do công đoàn tổ chức;
được công đoàn hướng dẫn, giúp đỡ tìm việc làm, học nghề;
(c) Được cấp thẻ đoàn viên công đoàn và được hưởng ưu đãi khi
sử dụng dịch vụ từ các thiết chế công đoàn, các hình thức liên
kết, hợp tác khác của công đoàn;
(d) Được nghỉ sinh hoạt công đoàn khi nghỉ hưu, được công đoàn
cơ sở nơi làm thủ tục về nghỉ và công đoàn địa phương nơi cư
trú giúp đỡ khi có khó khăn; được tham gia sinh hoạt câu lạc
bộ hưu trí, ban liên lạc hưu trí do công đoàn hỗ trợ; v.v.
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2. Tài chính Công đoàn

Kế thừa quy định từ Luật Công đoàn 2012, Luật Công đoàn 2024
quy định mức phí công đoàn (do đoàn viên công đoàn đóng) hằng
tháng được tiếp tục duy trì ở mức bằng một phần trăm (1%) tiền
lương, trong khi đó kinh phí công đoàn (do người sử dụng lao
động đóng) được duy trì ở mức bằng 2% quỹ tiền lương làm căn
cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động của doanh
nghiệp. Tuy nhiên, Luật Công đoàn 2024 cho phép miễn, giảm,
tạm dừng đóng kinh phí công đoàn trong các trường hợp sau:

(a) Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thực hiện
giải thể, phá sản theo quy định của pháp luật thì được xem xét
miễn số tiền chưa đóng kinh phí công đoàn;
(b) Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã gặp khó
khăn vì lý do kinh tế hoặc bất khả kháng thì được xem xét giảm
mức đóng kinh phí công đoàn;
(c) Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
gặp khó khăn phải tạm dừng sản xuất, kinh doanh dẫn đến việc
không có khả năng đóng kinh phí công đoàn thì được xem xét tạm
dừng đóng kinh phí công đoàn trong thời gian không quá 12
tháng;

và quy định:

(a) Hết thời hạn tạm dừng đóng, doanh nghiệp, hợp tác xã, liên
hiệp hợp tác xã tiếp tục đóng kinh phí công đoàn và đóng bù
kinh phí công đoàn cho thời gian tạm dừng đóng. Thời hạn đóng
bù chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng tiếp theo tháng kết
thúc việc tạm dừng đóng. Số tiền đóng bù bằng số tiền phải
đóng của những tháng tạm dừng đóng;
(b) Chính phủ thống nhất với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
quy định về việc miễn, giảm, tạm dừng đóng kinh phí công đoàn;
quy định chi tiết các nội dung khác của Điều này.

3. Cơ cấu tổ chức của Công đoàn Việt Nam

Phát triển từ quy định tại Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Luật
Công đoàn 2024:



(a) định nghĩa “nghiệp đoàn cơ sở” là tổ chức cơ sở của Công
đoàn Việt Nam, tập hợp những người làm việc không có quan hệ
lao động, cùng ngành, nghề hoặc những người lao động đặc thù
khác, được công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở công nhận theo
quy định của pháp luật và Điều lệ Công đoàn Việt Nam; và

(b) bổ sung nghiệp đoàn cơ sở vào hệ thống tổ chức của Công
đoàn Việt Nam, quy định rõ Công đoàn Việt Nam là tổ chức thống
nhất bao gồm 4 cấp sau đây:

(i) Cấp Trung ương là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
(ii) Công đoàn cấp tỉnh, ngành trung ương và tương đương bao
gồm liên đoàn lao động tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
(sau đây gọi là liên đoàn lao động cấp tỉnh); công đoàn ngành
trung ương; công đoàn tập đoàn kinh tế, công đoàn tổng công ty
trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
(iii) Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở bao gồm liên đoàn lao
động huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố
thuộc thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là liên
đoàn lao động cấp huyện); công đoàn ngành địa phương; công
đoàn tập đoàn kinh tế, công đoàn tổng công ty không thuộc
trường hợp quy định tại điểm (ii) ở trên; công đoàn các khu
công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao;
công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở khác theo quy định của Điều
lệ Công đoàn Việt Nam;
(iv) Công đoàn cấp cơ sở bao gồm công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn
cơ sở; và

(c) khẳng định Công đoàn Việt Nam là tổ chức duy nhất đại diện
của người lao động ở cấp quốc gia trong quan hệ lao động.

Một điểm cần lưu ý là tổ chức của Công đoàn Việt Nam kể trên
có thể không bao gồm các tổ chức của người lao động và người
sử dụng lao động được đề cập trong các Hiệp định thương mại tự
do thế hệ mới mà Việt Nam tham gia ký kết gần đây, tiêu biểu
là CPTPP và EVFTA. Điểm chung của các Hiệp định này là Việt
Nam cam kết sẽ tôn trọng, thúc đẩy và thực hiện hiệu quả các
nguyên tắc về các quyền cơ bản tại nơi làm việc, phù hợp với



các nghĩa vụ của mình theo Tổ chức Lao động Thế giới (ILO) và
Tuyên bố ILO về các Nguyên tắc và Quyền cơ bản tại nơi làm
việc và những hành động tiếp theo. Việt Nam đã phê chuẩn 7/8
Công ước cơ bản của ILO có liên quan và dự kiến (lẽ ra đã thực
hiện vào tháng 10 năm 2024) phê chuẩn Công ước số 87 về Quyền
tự do hiệp hội và về việc bảo vệ quyền được tổ chức.

4. Quyền, trách nhiệm của Công đoàn đối với người lao động ở
nơi chưa có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở

Luật Công đoàn 2024 tiếp tục quy định ở nơi chưa có tổ chức
đại diện người lao động tại cơ sở, Công đoàn có quyền, trách
nhiệm đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của
người lao động khi được người lao động ở đó yêu cầu (giống như
Luật Công đoàn 2012) nhưng bổ sung trường hợp khi Công đoàn
phát hiện người sử dụng lao động ở nơi đó có dấu hiệu xâm phạm
quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, ngoại
trừ việc tổ chức đối thoại tại nơi làm việc và thương lượng
tập thể sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật về lao động.

5. Bảo đảm cho thành viên, tổ chức và hoạt động công đoàn

Luật Công đoàn 2024:

(a) làm rõ các hành vi phân biệt đối xử đối với người lao
động, cán bộ công đoàn vì lý do thành lập, gia nhập hoặc hoạt
động công đoàn bao gồm:

(i) Yêu cầu tham gia, không tham gia hoặc ra khỏi Công đoàn
Việt Nam để được tuyển dụng, giao kết hoặc gia hạn hợp đồng
lao động, hợp đồng làm việc;
(ii) Sa thải, kỷ luật, đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động,
hợp đồng làm việc; không tiếp tục giao kết hoặc gia hạn hợp
đồng lao động, hợp đồng làm việc; chuyển người lao động làm
công việc khác;
(iii) Phân biệt đối xử về tiền lương, thưởng, phúc lợi, thời
giờ làm việc, các quyền và nghĩa vụ khác trong lao động;
(iv) Kỳ thị, phân biệt đối xử về giới, dân tộc, tôn giáo, tín
ngưỡng và phân biệt đối xử khác trong lao động;



(v) Thông tin không đúng sự thật nhằm hạ thấp uy tín, danh dự
của cán bộ công đoàn;
(vi) Hứa hẹn, cung cấp lợi ích vật chất, lợi ích phi vật chất
để người lao động, cán bộ công đoàn không tham gia hoạt động
công đoàn, thôi làm cán bộ công đoàn hoặc có hành vi chống lại
Công đoàn;
(vii) Chi phối, cản trở, gây khó khăn liên quan đến công việc
nhằm làm suy yếu hoạt động công đoàn;
(viii) Hành vi khác theo quy định của pháp luật.

(b) nghiêm cấm không chỉ việc sử dụng biện pháp kinh tế hoặc
biện pháp khác gây bất lợi đối với tổ chức Công đoàn như quy
định tại Luật Công đoàn 2012 mà cả đe dọa tinh thần; can
thiệp, thao túng quá trình thành lập, hoạt động của Công đoàn,
làm suy yếu hoặc vô hiệu hóa việc thực hiện chức năng, nhiệm
vụ, quyền, trách nhiệm của Công đoàn; và

(c) duy trì quy định của Luật Công đoàn 2012 về trường hợp
người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách bị người
sử dụng lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm
việc, buộc thôi việc hoặc sa thải trái pháp luật thì Công đoàn
có trách nhiệm yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền can
thiệp hoặc đại diện theo pháp luật khởi kiện vụ việc lao động
tại Tòa án để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho cán bộ công
đoàn; nhưng bổ sung quy định trừ trường hợp cán bộ công đoàn
từ chối. Ngoài ra, Luật mới còn cho phép trường hợp không thể
trở lại làm công việc cũ thì cán bộ công đoàn không chuyên
trách được Công đoàn hỗ trợ tìm việc làm mới và trong thời
gian gián đoạn việc làm được hỗ trợ bằng tiền từ nguồn tài
chính công đoàn theo quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt
Nam./.
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